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CÂU 1:
· Những đặc trưng cơ bản ( 2 điểm)
+ Xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh
+ Do nhân nhân làm chủ
+ Có nền kinh tế phát triển cao
+ Con người thoát khỏi áp bức bóc lột, có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc.
+ Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
+ Có nhà nước pháp quyền xã hôị chủ nghĩa
+ Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng.
+ Có mối quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới.
· Những đặc trưng chưa đạt được ( 1 điểm)
+ Xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh
+ Có nền kinh tế phát triển cao.
CÂU 2:
 - Có hai hình thức đi lên CNXH( 0.5 điểm)
+ Dân chủ trực tiếp từ TBCN đi lên CNXH.
+ Dân chủ gián tiếp bỏ qua TBCN đi lên CNXH (1.5 điểm)
· Việt Nam đi lên CNXH vì:
+ Đất nước mơí thực sự độc lập.
+ Con người mới thoát khỏi bức, bóc lột, có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Có điều kiện phát triển toàn diện.
CÂU 3: 
· Khái niệm nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam ( 0.5 điểm)
Nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quản lí mọi mặt của đơì sống xã hội bằng pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
· Bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.(0.5 điểm)
Nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân thể hiện tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.
+ Tính nhân dân (0.5 điểm)
Là công cụ để nhân dân thể hiện quyền làm chủ
+ Tính dân tộc ( 0.5 điểm)
Coi đoàn kết là sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.
Có những chính sách chăm lo đời sống các dân tộc.
CÂU 4: - Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ( 0.5 điểm)
	+ Đảm bảo ổn định an ninh cho công cuộc xây dựng nhà nước pháp XHCN.
	+ Phòng ngừa, ngăn lực chặn những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
· Chức năng tổ chức, xây dựng đảm bảo quyền tự do dân chủ và chính sách cho người dân( 1 điểm)
+ tổ chức xây dựng quản lí nhà nước
+ Tổ chức xây dựng giáo dục, văn hóa
+ Tổ chức xây dựng các chính sách xã hội
· Chức năng thứ hai quan trọng hơn (0.5 điểm)
CÂU 5: Chấm theo ý học sinh. ( 1điểm)


